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PHỤ LỤC 1 

DANH MỤC CÁC CHƯƠNG TRÌNH, NHIỆM VỤ CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT  

SỐ 394/NQ-CP NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN 

THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; GIẢM THIỂU PHÁT SINH, PHÂN LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI  

VÌ MỘT VIỆT NAM SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH,  

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

T

T 

Chương trình/Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp  Tiến độ  

thực hiện 

Sản phẩm/Kết quả 

dự kiến 

I PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, GIẢM THIỂU PHÁT SINH, 

PHÂN LOẠI, THU GOM, VẬN CHUYỂN, TÁI CHẾ, XỬ LÝ RÁC THẢI 

1 

Triển khai đồng bộ các đợt ra quân 

tổng vệ sinh môi trường tại khu vực 

công cộng định kỳ vào thứ Bảy hoặc 

Chủ nhật trong tháng tại các khu dân 

cư, tập trung quét dọn đường phố, 

ngõ, hẻm, khu dân cư; thu gom, vớt 

rác tại sông, hồ, ao, đầm, kênh, 

mương, bãi biển và hệ thống tiêu 

thoát nước. 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Thành 

phố; các Sở, ban 

ngành và cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

2026-2030 

(tổ chức định 

kỳ vào thứ 

Bảy hoặc Chủ 

nhật trong 

tháng) 

100% phường, xã, đặc 

khu tổ chức định kỳ; số 

buổi ra quân; khối 

lượng rác thu gom; số 

điểm tồn đọng rác được 

xử lý. 

2 

Xây dựng môi trường Thành phố sáng 

- xanh - sạch - đẹp: Công tác quản lý, 

giám sát; nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ 

thống kênh rạch thoát nước, giảm tình 

trạng ngập. 

Sở Xây dựng Các Sở, ban ngành; 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu, cơ quan liên 

quan 

2026-2030 Kế hoạch, chương 

trình, dự án Sở Xây 

dựng thực hiện. 
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3 

Tăng cường truyền thông, giáo dục, 

nâng cao nhận thức về bảo vệ môi 

trường, không xả rác bừa bãi, giảm 

nhựa dùng một lần, túi ni lông khó 

phân hủy; xây dựng môi trường sáng 

- xanh - sạch - đẹp, ứng xử có văn hóa 

với môi trường, thu gom, tái sử dụng, 

tái chế chất và xử lý chất thải nhựa để 

bảo vệ và giảm ô nhiễm môi trường. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

Đài Phát thanh - 

Truyền hình; Sở 

Giáo dục và Đào 

tạo và đơn vị liên 

quan 

2026-2030 Kế hoạch/chương trình 

truyền thông; tài liệu 

tuyên truyền; báo cáo 

kết quả  

4 

Tuyên truyền nâng cao ý thức của 

người dân thực hiện nếp sống văn 

minh, xây dựng các tuyến đường văn 

minh, mỹ quan đô thị, đảm bảo trật tự, 

an toàn giao thông… lồng ghép hình 

thức tuyên truyền qua các hội thi, hội 

diễn, triển lãm tranh ảnh, vận động 

sáng tác âm nhạc, phim ảnh, văn học 

nghệ thuật có chủ đề về bảo vệ môi 

trường. 

- Sở Văn hóa và 

Thể thao; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

Các Sở, ban ngành, 

cơ quan liên quan 

2026 - 2030 Kế hoạch tuyên truyền 

được ban hành, triển 

khai trên địa bàn về nếp 

sống văn minh, trật tự, 

an toàn giao thông, 

xanh - sạch - đẹp, giảm 

rác thải nhựa; thực hiện 

ứng xử có văn hóa với 

môi trường, không xả 

rác ra môi trường. 

5 

Tổ chức các sự kiện truyền thông về 

bảo vệ môi trường cấp Thành phố, cấp 

xã, xây dựng tài liệu tuyên truyền, tổ 

chức các hoạt động phù hợp (tập huấn, 

hội thi, hội thảo, giải thưởng...) nhằm 

thúc đẩy các phong trào bảo vệ môi 

trường, tuyên dương và nhân rộng các 

mô hình tiêu biểu, gương điển hình 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Thành phố, các Sở 

ngành, cơ quan báo 

đài. 

2026-2030 Các sự kiện truyền 

thông về bảo vệ môi 

trường, phân loại rác 

thải tại nguồn; các hoạt 

động chuyên đề phù 

hợp tập huấn, hội thảo, 

hội thi và các giải 

thưởng nhằm thúc đẩy 
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trong công tác bảo vệ môi trường, phân 

loại rác thải tại nguồn. 

phong trào bảo vệ môi 

trường và phân loại rác 

thải tại nguồn. 

6 

Tổ chức các cuộc thi, triển khai các 

phong trào để lan tỏa đến cộng đồng 

dân cư hướng về một Thành phố Hồ 

Chí Minh sáng - xanh - sạch - đẹp 

thông qua các hoạt động như: trồng 

cây tạo mảng xanh tại khu dân cư; 

tuyên truyền việc giảm thiểu sử dụng 

sản phẩm nhựa một lần, thực hiện 

phân loại rác tại nguồn, tái chế giảm 

phát sinh chất thải. 

- Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

Thành phố; 

- Thành đoàn 

Thành phố Hồ Chí 

Minh; 

- Hội Phụ nữ Thành 

phố. 

Sở Nội vụ, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường, các thành 

viên Mặt trận Tổ 

quốc; Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, 

đặc khu. 

2026-2030 - Kế hoạch triển khai 

mô hình “khu phố sáng 

- xanh - sạch - đẹp”, 

“tuyến đường xanh”, 

“khu dân cư tự quản 

bảo vệ môi trường”. 

- Số lượng hộ gia đình 

tham gia phân loại 

CTRSH tại nguồn. 

7 

 Xây dựng, ban hành tiêu chí thi đua, 

khen thưởng, tổ chức biểu dương, khen 

thưởng tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc; nhắc nhở, phê bình các địa 

phương, đơn vị thực hiện chưa nghiêm 

túc. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  

Sở Nội vụ, Sở Tài 

chính, Ủy ban mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam Thành phố, 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, 

đặc khu, cơ quan 

liên quan. 

2026-2027 Bộ tiêu chí thi đua, 

khen thưởng; kế hoạch 

khen thưởng hằng năm; 

danh sách tập thể, cá 

nhân được khen 

thưởng; văn bản nhắc 

nhở, chấn chỉnh đơn vị 

thực hiện chưa tốt. 

 

8 

Tổ chức thẩm định hồ sơ, đánh giá, lựa 

chọn công nhận các đơn vị đạt tiêu chí 

“khu phố, ấp sáng - xanh - sạch - đẹp” 

theo quy định của Ủy ban nhân dân 

Thành phố Hồ Chí Minh  

Ủy ban nhân dân 

cấp xã 

Sở Nội vụ, Sở Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Ủy ban Mặt 

trận Tổ quốc Việt 

Nam Thành phố. 

2026-2030 Kế hoạch phối hợp 

triển khai, văn bản/ 

Quyết định công nhận 

đơn vị đạt tiêu chí khu 

phố sáng - xanh - sạch - 
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đẹp và không xả rác ra 

đường, kênh rạch. 

9 

Tổ chức thẩm định hồ sơ, đánh giá, lựa 

chọn công nhận các đơn vị đạt tiêu chí 

“Phường, xã, đặc khu sáng - xanh - 

sạch - đẹp”; tham mưu Ủy ban nhân 

dân Thành phố công nhận các đơn vị 

đạt tiêu chí “phường, xã, đặc khu sáng 

- xanh - sạch  - đẹp và thân thiện môi 

trường”. 

Sở Nội vụ Sở Nông nghiệp và 

Môi trường và các 

Sở, ban, ngành, Ủy 

ban nhân dân các 

xã, phường, đặc 

khu, cơ quan liên 

quan. 

 

2026-2030 Bộ tiêu chí kèm theo 

hướng dẫn triển khai, 

kèm biểu mẫu hồ sơ, 

biên bản đánh giá áp 

dụng cho nhiệm vụ; 

Danh mục hồ sơ đề 

nghị công nhận đã tiếp 

nhận và được kiểm tra 

tính đầy đủ, hợp lệ; 

Quyết định công nhận 

của Ủy ban nhân dân 

Thành phố đối với công 

trình sáng kiến. 

II TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RÁC THẢI 

1 Tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách về quản lý rác thải 

1.1 

Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung 

các quy định thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân Thành phố về quản 

lý rác thải sinh hoạt, vệ sinh công 

cộng; ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật và giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải và vệ sinh công 

cộng. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở: Tư pháp, 

Xây dựng; Tài 

chính; Khoa học và 

Công nghệ; Ủy ban 

nhân dân các xã, 

phường, đặc khu, 

cơ quan liên quan. 

2026-2027 - Quy định quản lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên 

địa bàn Thành phố. 

- Bộ định mức kinh tế 

kỹ thuật thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải 

rắn trên địa bàn Thành 

phố; 
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- Kế hoạch phân loại 

CTRSH tại nguồn 

- Quy định giá tối đa, 

cụ thể đối với dịch vụ 

thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn Thành 

phố. 

1.2 

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, huy động 

nguồn lực tài chính, kỹ thuật, công 

nghệ, đào tạo nhân lực và truyền 

thông về phân loại, thu gom, vận 

chuyển, tái chế, xử lý rác thải. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở: Ngoại vụ, 

Xây dựng, Tài 

chính, Khoa học và 

Công nghệ, UBND 

các xã, phường, đặc 

khu và các tổ chức 

quốc tế, tổ chức phi 

chính phủ, đối tác 

phát triển. 

2026-2030 Chương trình, dự án, 

hoạt động hợp tác quốc 

tế; số cán bộ, công 

chức, viên chức được 

đào tạo, tập huấn; áp 

dụng mô hình, công 

nghệ, giải pháp tiên 

tiến quản lý rác thải. 

1.3 

Rà soát, cập nhật, bổ sung các quy 

hoạch liên quan đến điểm tập kết, 

trạm trung chuyển, khu xử lý rác tập 

trung để xử lý rác thải phát sinh trên 

địa bàn Thành phố phù hợp với bối 

cảnh mới. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường 

- UBND các xã, 

phường, đặc khu 

 

 

Sở Quy hoạch - 

Kiến trúc, Sở Xây 

dựng và cơ quan 

liên quan. 

2026-2027 Danh mục điểm tập kết, 

trạm trung chuyển, khu 

xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt được cập nhật, bổ 

sung; xác định lộ trình 

đầu tư, nâng cấp hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật. 
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thực hiện 

Sản phẩm/Kết quả 

dự kiến 

1.4 

Đẩy mạnh thực hiện chính sách 

khuyến khích thực hiện trách nhiệm 

mở rộng của nhà sản xuất (EPR), cơ 

chế đặt cọc hoàn trả. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường. 

Các Sở: Công 

Thương, Xây dựng, 

Tài chính, Khoa 

học và Công nghệ, 

Quỹ Bảo vệ môi 

trường Thành phố 

và các cơ quan đơn 

vị. 

2026-2027 Cơ chế, chính sách 

khuyến khích, hỗ trợ 

triển khai EPR; hình 

thành, triển khai các 

mô hình, dự án thu hồi, 

tái chế chất thải. 

1.5 

100% các hệ thống siêu thị, trung tâm 

thương mại, nhà sách, khách sạn, du 

lịch cam kết có lộ trình giảm thiểu 

chất thải nhựa, hạn chế sản phẩm 

nhựa dùng một lần hoặc thay thế bằng 

các sản phẩm thân thiện môi trường; 

không cung cấp miễn phí túi ni lông 

khó phân huỷ cho khách hàng. 

- Sở Công Thương;  

- Sở Du lịch. 

Các Sở, ban, ngành; 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu và các cơ quan 

đơn vị. 

2026-2030 Danh sách hệ thống 

siêu thị, trung tâm 

thương mại, nhà sách 

tham gia nhiệm vụ; 

Bản cam kết của từng 

đơn vị về lộ trình giảm 

chất thải nhựa, hạn chế 

nhựa dùng một lần. 

Quy định thực hiện tại 

điểm bán ngừng, giảm 

cung cấp miễn phí túi 

ni lông khó phân hủy. 
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1.6 

Ban hành quy định sử dụng sản phẩm, 

vật liệu tái chế, thân thiện môi trường 

trong mua sắm công xanh, công trình 

công cộng theo quy định. 

 

 

Sở Tài chính Các Sở: Tư pháp, 

Xây dựng, Nông 

nghiệp và Môi 

trường, Công 

Thương; Ủy ban 

nhân dân các xã, 

phường, đặc khu và 

các cơ quan đơn vị. 

2028-2030 Văn bản quy định sử 

dụng sản phẩm, vật liệu 

tái chế, thân thiện môi 

trường trong mua sắm 

công xanh và công 

trình công cộng 

2 
Hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ về phân loại, phương tiện thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải sinh 

hoạt sau phân loại 

2.1 

Rà soát, tổng hợp danh mục dự án đầu 

tư hạ tầng phân loại, thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải vào kế hoạch 

đầu tư công trung hạn 2026-2030. 

 

- Sở Tài chính. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường. 

Các Sở: Xây dựng, 

Khoa học và Công 

nghệ, Ủy ban nhân 

dân các xã, phường, 

đặc khu và các cơ 

quan, đơn vị liên 

quan. 

2026 cập nhật, 

bổ sung hằng 

năm đến năm 

2030 

Danh mục dự án đầu tư, 

nâng cấp, mở rộng hạ 

tầng kỹ thuật phân loại, 

thu gom, vận chuyển, 

xử lý rác thải được phê 

duyệt; kế hoạch bố trí 

vốn đầu tư công trung 

hạn, hằng năm. 
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2.2 

Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật các khu 

xử lý chất thải hiện hữu, các khu đã 

được quy hoạch. Quy hoạch các khu 

xử lý chất thải phải bố trí quỹ đất để 

thu hút các dự án có loại hình tái chế, 

xử lý chất thải rắn (CTRSH, 

CTRCNTT, CTNH, YT, EPR,…); 

tăng cường thu hút các dự án xử lý 

CTRSH theo công nghệ mới để phấn 

đấu đặt tỷ lệ trên 90% được xử lý theo 

công nghệ mới đến năm 2030. 

Sở Nông nghiệp và  

Môi trường 

Các Sở: Tài chính, 

Xây dựng, Công 

Thương, Khoa học 

và Công nghệ; Ủy 

ban nhân dân các 

xã, phường, đặc 

khu và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

2026-2030 Hoàn thiện, nâng cấp, 

đầu tư mới các khu xử 

lý chất thải rắn sinh 

hoạt tập trung; tăng tỷ 

lệ rác xử lý bằng công 

nghệ hiện đại, thu hồi 

năng lượng, đồng xử 

lý; giảm tỷ lệ chôn lấp. 

2.3 

Đầu tư nâng cấp và xây dựng mới các 

trạm trung chuyển theo công nghệ 

mới ép kín hiện đại xanh - sạch - đẹp. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và 

đặc khu. 

Các Sở, ban, ngành 

và các cơ quan đơn 

vị có liên quan 

2026-2027 Hệ thống trạm trung 

chuyển rác thải sinh 

hoạt được đầu tư, nâng 

cấp đáp ứng yêu cầu 

theo quy định tại Điều 

26 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 

2.4 

Thực hiện chuyển đổi phương tiện thu 

gom, vận chuyển chất thải rắn sinh 

hoạt trên địa bàn Thành phố bảo đảm 

sáng - xanh - sạch - đẹp. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

Các Sở, ban, ngành; 

đơn vị dịch vụ công 

ích môi trường đô 

thị. 

 

2026-2030 Các phương tiện thu 

gom, vận chuyển rác 

sinh hoạt đáp ứng yêu 

cầu theo quy định tại 

Điều 27 Thông tư số 

02/2022/TT-BTNMT 
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T 

Chương trình/Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp  Tiến độ  

thực hiện 

Sản phẩm/Kết quả 

dự kiến 

3 Giảm thiểu phát sinh rác thải; đẩy mạnh tái chế rác thải; xử lý, cải tạo môi trường 

3.1 

Phát triển phần mềm, tích hợp dữ liệu, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả ứng 

dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi 

số trong công tác quản lý chất thải 

rắn. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  

Sở Khoa học và 

Công nghệ và các 

Sở, ban, ngành có 

liên quan 

2026-2030 Phần mềm quản lý 

CTRSH, ứng dụng 

công nghệ thông tin 

trong quản lý CTRSH 

trên toàn Thành phố. 

3.2 

Vận động người dân ở nông thôn có 

sản xuất nông nghiệp, có đất trồng 

cây cảnh tăng cường phân loại 

CTRSH hữu cơ, tự tái chế thành phân 

compost (dạng lỏng/rắn) sử dụng 

trong hộ gia đình để giảm thiểu lượng 

chất thải rắn phải thu gom, xử lý. 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và 

đặc khu. 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Thành phố; Hội 

Nông dân Thành 

phố Hồ Chí Minh. 

2026-2030 Số hộ gia đình thực 

hiện phân loại CTR 

hữu cơ làm compost, số 

lượng CTR hữu cơ tái 

chế. 

4 Tăng cường giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm 

4.1 

Vận hành hiệu quả đường dây nóng 

thông qua Tổng đài 1022 để tiếp 

nhận, xử lý thông tin phản ánh về xả 

rác bừa bãi, đổ rác không đúng nơi 

quy định, vi phạm quy định về phân 

loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác 

thải sinh hoạt. 

- Sở Khoa học và 

Công nghệ; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và 

đặc khu. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường, Công 

an Thành phố và 

các cơ quan, đơn vị 

liên quan. 

Triển khai, duy 

trì thường 

xuyên  

Đường dây nóng vận 

hành thông suốt, công 

khai, thuận tiện; tỷ lệ 

thông tin phản ánh 

được xử lý kịp thời; 

giảm hành vi xả rác, đổ 

rác không đúng quy 

định. 

4.2 
Tăng cường lắp đặt, khai thác hệ 

thống camera giám sát tại tuyến 

- Công an Thành 

phố; 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường  và các 

2026-2030 Hệ thống camera giám 

sát được lắp đặt, kết 
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T

T 

Chương trình/Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp  Tiến độ  

thực hiện 

Sản phẩm/Kết quả 

dự kiến 

đường, điểm tập kết, trạm trung 

chuyển, khu vực nhạy cảm về môi 

trường thông qua vận động xã hội và 

dự án đầu tư công; kết nối với hệ 

thống camera an ninh để phát hiện, xử 

lý hành vi vi phạm. 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường và 

đặc khu. 

 

cơ quan, đơn vị liên 

quan 

nối, vận hành hiệu quả; 

số vụ vi phạm được 

phát hiện, xử lý qua hệ 

thống camera; góp 

phần cải thiện chất 

lượng môi trường, mỹ 

quan đô thị, nông thôn. 

4.3 

Thanh tra, kiểm tra các cơ sở, đơn vị 

cung cấp dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải và các tổ chức, 

cá nhân phát sinh rác thải lớn, các cơ 

sở kinh doanh phế liệu không đảm 

bảo quy định về bảo vệ môi trường, 

phòng cháy chữa cháy; xử lý nghiêm 

vi phạm, công khai kết quả. 

- Công an Thành 

phố; 

- Thanh tra Thành 

phố; 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

 Thanh tra, 

kiểm tra định 

kỳ hằng năm 

và đột xuất khi 

cần thiết đến 

năm 2030 

 Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả thanh tra, 

kiểm tra; kịp thời phát 

hiện, xử lý nghiêm vi 

phạm; nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật; 

cải thiện chất lượng 

dịch vụ thu gom, vận 

chuyển, xử lý rác thải 

4.4 

Tăng cường công tác giám sát, ghi 

nhận hình ảnh về chất lượng vệ sinh 

trên địa bàn Thành phố 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu, cơ quan liên 

quan 

2026-2030 Số lượt giám sát, văn 

bản đôn đốc, nhắc nhở 

các đối tượng về công 

tác vệ sinh môi trường. 

4.5 

Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước, xử lý nghiêm các vi phạm về vệ 

sinh môi trường; đặc biệt các hành vi 

đổ thải chất thải xây dựng, chất thải 

rắn công nghiệp gây ô nhiễm môi 

trường. 

- Công an Thành 

phố; 

- Sở Nông nghiệp 

và Môi trường; 

Các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu và các cơ quan 

liên quan 

Kiểm tra định 

kỳ hằng năm 

và đột xuất khi 

cần thiết đến 

năm 2030 

Giảm rõ rệt các vi 

phạm về vệ sinh môi 

trường, nhất là xả chất 

thải công nghiệp gây ô 

nhiễm môi trường; 

nâng cao hiệu lực quản 
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Chương trình/Nhiệm vụ Cơ quan chủ trì Cơ quan phối hợp  Tiến độ  

thực hiện 

Sản phẩm/Kết quả 

dự kiến 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu, 

lý nhà nước, tuân thủ 

quy định về bảo vệ môi 

trường. 

4.6 

Tăng cường đầu tư, lắp đặt và khai 

thác hệ thống camera giám sát tại các 

tuyến đường, điểm tập kết, trạm trung 

chuyển và khu vực nhạy cảm về môi 

trường từ nguồn ngân sách nhà nước 

và xã hội hóa; kết nối với hệ thống 

camera an ninh để phát hiện, xử lý vi 

phạm. Bảo đảm tỷ lệ lắp đặt camera 

tăng 30 - 40% từ nguồn ngân sách và 

khoảng 20% từ nguồn xã hội hóa so 

với năm 2025.  

- Công an Thành 

phố; 

- Ủy ban nhân dân 

các xã, phường, đặc 

khu. 

 

Các Sở, ban, ngành 

có liên quan 

2026-2027 Phát hiện, xử lý kịp 

thời các hành vi vi 

phạm vệ sinh môi 

trường nơi công cộng 

thông qua hình ảnh 

camera; tăng tính răn 

đe, nâng cao ý thức 

người dân, góp phần 

giữ gìn môi trường 

sạch đẹp, trật tự đô thị. 
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PHỤ LỤC 2 

DANH MỤC ĐỀ ÁN ƯU TIÊN CỦA KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 394/NQ-CP  

NGÀY 03 THÁNG 12 NĂM 2025 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO TOÀN DÂN THAM GIA  

BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG; GIẢM THIỂU PHÁT SINH, PHÂN LOẠI, THU GOM, XỬ LÝ RÁC THẢI VÌ MỘT  

VIỆT NAM SÁNG - XANH - SẠCH - ĐẸP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

GIAI ĐOẠN 2026-2030 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     tháng 7 năm 2026 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

 

T 

T 
Tên đề án ưu tiên Cơ quan chủ trì 

Cơ quan  

phối hợp 

Thời hạn 

hoàn thành 

Kết quả dự kiến 

1 

Đề án triển khai phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ môi trường, giảm 

thiểu phát sinh, phân loại, thu gom, 

vận chuyển, tái chế, xử lý rác thải. 

Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam 

Thành phố 

 

Các Sở, ban, 

ngành và Ủy ban 

nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan. 

2030 

Triển khai đồng bộ phân 

loại rác tại nguồn; nâng 

cao tỷ lệ thu gom; tăng 

tỷ lệ tái chế, tái sử dụng; 

giảm rác thải nhựa dùng 

một lần. 

2 

Đề án đầu tư, xây dựng, nâng cấp hệ 

thống trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật 

về phân loại, thu gom, vận chuyển, 

tái chế, xử lý rác thải sinh hoạt sau 

phân loại và giám sát thực hiện. 

Sở Nông nghiệp và 

Môi trường 

Các Sở, ban, 

ngành và Ủy ban 

nhân dân các xã, 

phường, đặc khu 

và các cơ quan, 

đơn vị liên quan 

2030 

Hoàn thiện, nâng cấp 

đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 

quản lý chất thải rắn 

sinh hoạt; bảo đảm năng 

lực tái chế, xử lý rác thải 

sinh hoạt sau phân loại 

đáp ứng yêu cầu môi 

trường; giảm chôn lấp, 

tăng tái chế, tái sử dụng. 
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